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MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ 
KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 24 - 25
MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ 6

	TT
	Chương/
 chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1

	CHƯƠNG 1 TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ
	Bài  2 THỜI GIAN TRONG 
	Nhận biết
-Cách tính thời thời gian trong lịch sử theo dương lịch và âm lịch.
Vận dụng
- Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…).

	2 TN







	
	1 TL
	
	



0,5
5%


1
10%

	2
	CHƯƠNG 2 THỜI KÌ NGUYÊN THUỶ

	Bài3 NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
	Nhận biết
- Sự xuất hiện của con người trên Trái Đất.
 .
- Sự hiện diện của Người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam.

	2TN
	

	





	
	
0,5
5%

	
	
	Bài 4  XÃ HỘI NGUYÊN  THUỶ

	Thông hiểu
Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.

	
	1TL
	
	
	

1
10%

	Số câu/ loại câu
	4 câu TN
	1
câu TL

	  1
câu TL

	
	6

	Tỉ lệ %
	10
	10
	10
	
	30%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1



	CHƯƠNG I
BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ 




MẶT TRÁI 

ĐẤT
	Bài 1– Hệ thống kinh vĩ tuyến và Toạ độ địa lí 

	Nhận biết
- Biết được
  kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

	8TN
	

	



	


	

2
20%



	2
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	Bài 5
Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
– Hình dạng, kích thước Trái Đất

	Vận dụng
Nêu được vị trí của trái đất 
 vai trò của vị trí này đối với sự sống
	


	1 TL






	
	1TL
	1,5
15%
1
10%



	
	
	 Bài 6
Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả 
	 Thông hiểu
Bề mặt Trái Đất được chia  làm 24 múi giờ
Biết được Việt Nam nằm ở múi giờ thứ mấy

	
	1 TL
	1 TL
	





	1
10%

1,5
15%

	Số câu/ loại câu
	8câu 
TN
	1 câu          TL
	1 câu TL
	
	  

	TL %
	
	20%
	25%
	25%
	
	70%
	
	

	Tổng
	30%
	35%
	35%
	
	100%
	
	



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 2024 -2025
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6
THỜI GIAN : 60 Phút
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  
Chọn câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25đ).
Câu 1. Ở Việt Nam người ta thường tính thời gian theo cách nào trong các cách sau đây?
A. Cả dương lịch và âm lịch.                  B. Chỉ theo âm lịch. 
C. Chỉ theo dương lịch.                          D. Theo công lịch.
Câu 2. Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là 
A.hai tháng.       				 B.  một tháng.              
C. ba tháng.           				 D. nửa tháng.
Câu 3. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là
A. một năm.         				B. hai năm.            
C. ba năm.             			         D. một tháng.
Câu 4. Con người có nguồn gốc  từ 
 A. người tinh khôn        				B. Người tối cổ            
C. Người hiện đại	                                                D. Vượn Người
Câu 5. Vĩ tuyến gốc là?
A. đường Xích Đạo. 					B..đường phía trên đường Xích Đạo.
C.đường  phíabên phải của đường kinh tuyến gốc.	    D..đường  phía bên trái của đường kinh tuyến gốc.	
Câu 6. Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến 
A. số 00. 			B. số 900.				
B. [bookmark: _Hlk104214738]C. số 1800. 		D. Số 3600.
Câu 7. Bốn hướng chính của bản đồ  là
A. Tây -bắc, đông, nam, đông- bắc
B. Bắc, trung, nam, đông
C. Đông, tây , nam , bắc
D. Đông- bắc, đông -nam, tây -bắc, tây -nam
Câu 8. Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu
A. điểm.			B. đường.	
C. diện tích.		          D. hình học.



Câu 9. Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. Vị trí thứ 3. 		B. Vị trí thứ 5.			
B. C. Vị trí thứ 7. 	          D. Vị trí thứ 9.
Câu 10. Trái đất có dạng 
A. hình tròn.			B. hình cầu.		
	C. hình vuông.		D. hình elíp.
Câu 11. Cực  Bắc nằm ở vị trí
A. phía dưới đường Xích Đạo. 					B. phía trên đường Xích Đạo.
C. phía bên phải của đường kinh tuyến gốc.	D. phía bên trái của đường kinh tuyến gốc.
Câu 12:Hướng tự quay quanh trục của Trái đất là?
A. từ tây sang đông						B. từ đông sang tây		
C. từ bắc qua nam			                                	D. từ nam qua bắc
II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 1(1 điểm) Em hãy cho biết
1 thập kỉ=…………năm
1 thế kỉ=…………..năm
Câu 2 (1 điểm) Trình bày các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thuỷ?
Câu 3. (2,5 điểm) Nêu vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời?Vai trò của vị trí này đối với sự sống?
Câu 4. (2,5 điểm) Bề mặt Trái Đất được chia thành bao nhiêu múi giờ ? Việt Nam nằm ở múi giờ thứ mấy?  
                                                  
                                                           ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 1)
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  (mỗi câu đúng 0,25đ).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	A
	C
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	B
	A



II. TỰ LUẬN: (7 điểm)  

	CÂU 

	NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI
TIẾT

	Câu 1

	*Câu 1(1 điểm) 
1 thập kỉ=………10…năm
1 thế kỉ=……100……..năm

	0,5
0,5


	Câu 2
(1đ)

	Xã hội nguyên thủy đã trải qua 2 giai đoạn phát triển:
+ Bầy người nguyên thủy: 
∙ Gồm vài gia đình sinh sống cùng nhau.
∙ Có sự phân công lao động giữa nam và nữ. 
+ Công xã thị tộc: 
∙ Gồm các gia đình có quan hệ huyết thống sinh sống cùng nhau.
∙ Đứng đầu là tộc trưởng.
∙ Nhiều thị tộc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng, gắn bó với nhau hợp thành bộ lạc. 

	
0,5

0,5

	Câu 3
(2,5đ)
	 Vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời.
Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ mặt trời theo thứ tự xa dần mặt trời
Vai trò của vị trí này đối với sự sống
- Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba tính từ Mặt Trời nên nhận vừa đủ lượng nhiệt và ánh sáng 

từ Mặt Trời. 
- Có bầu khí quyển bảo vệ, có đủ oxy, nguồn nước, thực vật… cần cho sự sống.
	1




1,5( mỗi ý đúng 0,75 điểm)



	Câu 4
(2,5 đ)
	-  Bề mặt Trái Đất được chia thành bao nhiêu múi giờ 
- Bề mặt Trái Đất được chia ra làm 24 múi giờ .
- Mỗi múi giờ tương ứng với 15 độ kinh tuyến
- Múi giờ gốc là múi giờ số 0 có đường kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Grin-uých ở thủ đô Luân Đôn.
 Việt Nam nằm ở múi giờ thứ mấy?
Việt Nam thuộc múi giờ thứ 7
	  1,5 
1


                     
ĐỀ 2              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (NĂM HỌC: 2024 - 2025)
 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ. LỚP 6
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  
Chọn câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25đ).
Câu 1. Đồng hồ Mặt Trời là một thiết bị đo thời gian dựa vào vị trí của
A. Mặt Trời.      				B. Mặt Trăng.      
C. Trái Đất.       				 D. Mặt Trăng và Mặt Trời.
Câu 2. Theo Công lịch thì một năm có 
A. 365 ngày, chia thành 12  tháng.            	B. 366 ngày, chia thành 12 tháng.                   
C. 365 ngày, chia thành 13 tháng.                  	D. 366 ngày, chia thành 13 tháng.                           
Câu 3. Đứng đầu thị tộc là
A. Tù trưởng.             			       B. Tộc trưởng.          
C. Thị trưởng.           			        D. Thủ lĩnh.
Câu 4. Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?
A.  Thị tộc - Bầy người nguyên thủy - Bộ lạc.            
B. Bầy người nguyên thủy - Bộ lạc- Thị tộc.            
C. Bầy người nguyên thủy- Thị tộc- Bộ lạc.  
     D. Thị tộc- Bộ lạc - Bầy người nguyên thủy.            
Câu 5. Trên bản đồ có mấy hướng chính ?
A. 1		B. 2              C. 3			D. 4
Câu 6. Bốn hướng trung gian của bản đồ  là? 
A. Tây -bắc, đông, nam, đông- bắc
B. Bắc, trung, nam, đông
C. Đông, tây , nam , bắc
D. Đông- bắc, đông -nam, tây -bắc, tây -nam
Câu 7. Bước đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là
A. tìm phương hướng.  			B. xem tỉ lệ bản đồ.
C. đọc bản chú giải.			D. đọc đường đồng mức.
Câu 8. Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu
A. điểm.        B. đường.	diện tích.		D. hình học.
Câu 9. Trái đất có dạng 
A. hình tròn.			B. hình cầu.			
	C. hình vuông.		D. hình elíp.
Câu 10: Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục của Trái Đất là
A. 6 giờ		B. 12 giờ			C. 24 giờ				D. 30 giờ
Câu 11. Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A.Vị trí thứ 3. 		B. Vị trí thứ 5.			
C. Vị trí thứ 7. 	          D. Vị trí thứ 9.
Câu 12. Trái đất có dạng 
B. hình tròn.			B. hình cầu.		
	C. hình vuông.		D. hình elíp.




II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 1(1 điểm) Em hãy cho biết
1 0 năm =…………thập kỉ
1 00 năm=…………..thế kỉ
Câu 2(1 điểm) Theo em phát minh nào của người nguyên thuỷ là quan trọng nhất? Vì sao ?
Câu 3(2 điểm) Trình bày hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau trên Trái Đất? 
Câu 4(3 điểm) Hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo chiều kinh tuyến?

			 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 2)
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)  (mỗi câu đúng 0,25đ).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	B


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)  
	CÂU 

	NỘI DUNG
	ĐIỂM


	Câu 1

	1 0 năm =………1…thập kỉ
1 00 năm=……1……..thế kỉ
	0,5
0,5

	Câu 2

	 Phát minh quan trọng nhất của người nguyên thuỷ là :
-Phát minh ra lửa.
Vì
-Phát minh ra lửa đã giúp người nguyên thuỷ thoát khoải cuộc sống tối tăm, có thể đuổi thú dữ, làm chín thức ăn,.
-Lửa  giúp rèn, nung ra công cụ lao động,các đồ vật.
Vì vậy phát minh ra lửa có ý nghĩa to lớn , vai trò quan trọng trong đời sống người nguyên thuỷ.
	0,5

0,5






	Câu 3
	 Hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau trên Trái Đất
- Trái Đất có dạng hình cầu . Nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm. 
- Trái Đất tự quay quanh trục  khắp mọi nơi trên  Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.
	1

1



	Câu 4
	Hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo chiều kinh tuyến
- Trái Đất tự quay đã  làm cho các vật thể đang chuyển động đều bị lệch so với hướng ban đầu.
- Lực làm lệch hướng này được gọi là lực Cô – ri - ô - lít. 
- Hướng lệch:
+Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc 
[bookmark: _GoBack]+ Lệch về bên trái ở bán cầu Nam.
	1

1

0,5
0,5




DUYỆT ĐỀ
TỔ TRƯỞNG								GVBM

Nguyễn Thị Màu
									Trịnh Thị Nàng Hương














                                      









